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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/8/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin cuối cùng về bão số 4:
Sáng ngày 19/8, bão số 4 đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền suy yếu và tan dần trên địa phận Trung Quốc.
2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày (19h/18/8 đến 19h/19/8):  Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa to, một số nơi mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Lâm Sơn (Hòa Bình) 112mm, Sa Pa (Lào Cai) 142mm, Dị Nậu (Phú Thọ) 133mm, Xuân Thủy (Phú Thọ) 133mm, Sơn La (Sơn La) 75mm, Ngòi Thia (Yên Bái) 140mm, Kiên Lao (Yên Bái) 139mm, Quảng Oai (Hà Nội) 102mm, Vũng Tàu (B.R.V.Tàu) 85mm, Dĩ An (Bình Dương) 136mm, Ea Weel (Đắc Lắc) 94mm, Biển Hồ (Gia Lai) 89mm.
- Mưa đêm (19h/19/8 đến 07h/20/8): khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to. Một số trạm mưa lớn: Thủy điện So Lo 1 (Hòa Bình) 54mm, Chiềng On (Sơn La) 51mm, Yên Nhân (Thanh Hóa) 69mm, Con Cuông (Nghệ An) 70mm, Đảo Cù Lao Xanh (Bình Định) 61 mm, Easin (Đắc Lắc) 62mm, Pa Thơm (Điện Biên) 52mm.
- Mưa 3 ngày (19h/16/8 đến 19h/19/8): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tĩnh Túc (Cao Bằng) 212mm, Sa Pa (Lào Cai) 277mm, Phúc Khánh (Phú Thọ) 258mm, Tân Pheo (Hòa Bình) 173mm, Tp.Thái Nguyên 450mm, Thạch Lâm (Thanh Hóa) 191mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 294mm, Cái Chiến (Quảng Ninh) 346mm, Cát Bà (Hải Phòng) 368mm, Quảng Oai (Hà Nội) 275mm, Tiền Hải (Thái Bình) 213mm, Lắc (Đắc Lắc) 179mm.
Dự báo: Từ ngày 21-22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt); ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 
Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 33,01 (lớn hơn BĐ3: 1,01m, lúc 19h/19/8). Lúc 07h00/20/8: trên sông Thao tại Yên Bái: 32,50 (trên BĐ3: 0,5m) và tại Phú Thọ: 17,52m (trên BĐ1: 0,02m). 
Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng đang lên, tại Hà Nội lúc 07h00 ngày 20/8 ở mức 5,86m, hiện đang lên.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông trong khu vực biến đổi chậm dưới BĐ1, dao động theo điều tiết hồ chứa.
3. Cảnh báo: Mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại, các sông ở Thanh Hóa và Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Từ ngày 20-22/8, mực nước trên sông Thao đã đạt đỉnh (mức BĐ3) và đang xuống; các sông suối nhỏ lên mức BĐ2 – BĐ3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy lên mức BĐ1-BĐ2. Mực nước các sông thuộc hệ thống Thái Bình là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên mức BĐ1, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 - BĐ2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	19/8
	467,02
	369,80
	1.274
	59
	475

	
	
	20/8
	468,16
	370
	602,4
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	19/8
	369,32
	198,10
	209,50
	345,8
	370

	
	
	20/8
	369,96
	200,50
	147,70
	170
	

	Lai Châu
	7h
	19/8
	294,84
	208.32
	4.872
	4.872
	295

	
	
	20/8
	294,38
	208,23
	4.163
	4.676
	

	Sơn La
	7h
	19/8
	198,2
	118,35
	7.720
	3.276
	197,3

	
	
	20/8
	200,46
	118,21
	7.622
	3.150
	

	Hòa Bình
	7h
	19/8
	95,74
	11,76
	5.819
	1.369
	101

	
	
	20/8
	97,18
	12,45
	5.034
	1.314
	

	Tuyên Quang
	7h
	19/8
	103,84
	50,66
	1.347
	692
	105,2

	
	
	20/8
	104,69
	50,78
	1.151
	715
	

	Thác Bà
	7h
	19/8
	53,20
	22.90
	1.610
	270
	56

	
	
	20/8
	53,74
	20,84
	620,4
	-
	


- Hồ Lai Châu tiếp tục duy trì xả 05 cửa xả mặt. 
- Căn cứ kết quả tính toán của các đơn vị tư vấn, Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai tham mưu cho Lãnh đạo Ban Chỉ đạo TW về PCTT điều hành hồ.

2. Hồ chứa thủy lợi:

a) Trên cả nước hiện có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý và 166 hồ chứa đang thi công, trong đó: (1) hồ chứa đang hư hỏng: Bắc Bộ: 81 hồ, Tây Nguyên: 41 hồ; (2) hồ chứa đang thi công: Bắc Bộ: 51 hồ, Tây Nguyên: 43 hồ.

b) Về tình hình tích nước và xả tràn:

- Bắc Bộ: đạt 50-80% DTTK, một số hồ đầy nước như: Hồ Suối Chiếu và Chiềng Khoi (Sơn La); Bầu Lầy, Ngạc Hai và Làng Thum (Bắc Giang); Vĩnh Thành và Làng Hà (Vĩnh Phúc); Cao Vân,  Phình Hồ và Đoan Tĩnh (Quảng Ninh), Lửa Việt và Ngòi Vần (Phú Thọ).

- Tây Nguyên: đạt 41-74% DTTK. 
IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU:

Theo báo cáo nhanh số 23/BC-VPTT ngày 19/8/2020 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 sự cố đê điều, cụ thể:


- Sạt mái đê phía đồng tại K87+200, K95+100 đê tả Thao (đê cấp II), huyện Lâm Thao: xuất hiện 3 cung sạt mái đê phía đồng, tổng chiều dài các cung sạt là 50m. Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố.


- Sập đổ dàn van cống Bún tại K62+500 đê hữu Thao (đê chưa phân cấp), huyện Tam Nông: cống giao thông, đường kính D750 bị sập đổ dàn van, hiện nước chưa chảy vào đồng, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư để hoành triệt khi nước sông lên cao.


- Sạt lở bờ sông tại K1+200 đê hữu Thao (đê chưa phân cấp), huyện Hạ Hòa, chiều dài cung sạt 30m, điểm gần nhất cách chân đê 100m. Hiện địa phương đang tiến hành xử lý giờ đầu bằng giải pháp thả đá hộc hộ chân.


V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại đến 21h ngày 19/8, cụ thể như sau:


a) Về người: 07 người chết, tăng 01 người tại Lào Cai do sạt lở đất vùi lấp nhà và  01 người mất tích, tăng 01 người tại Lào Cai bị lũ cuốn trôi (tăng so với báo cáo nhanh ngày 18/8/2020); 04 người bị thương.

b) Về nhà ở: 1.004 nhà bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp (Lào Cai 52 nhà, Thái Nguyên 55 nhà, Yên Bái 555 nhà, Hòa Bình 02 nhà, Phú Thọ 23 nhà, Hà Giang 136 nhà, Sơn La 48 nhà, Cao Bằng 05 nhà, Điện Biên 128 nhà.


c) Về sản xuất: 1.660ha lúa và 433 ha hoa màu bị thiệt hại; 04 con gia súc, 962 con gia cầm bị xuốn trôi.

d) Về giao thông: một số tuyến đường tỉnh, liên xã bị sạt lở đất đá với tổng khối lượng khoảng 67.458 m3.

đ) Tình hình ngập gây ách tắc giao thông: tính đến 06h00 ngày 20/8/2020

- Tại tỉnh Yên Bái: 05 tuyến đường tỉnh có một số đoạn bị ngập gây ách tắc như: Đường tỉnh 163 (đường Yên Bái - Khe Sang); đường tỉnh 164 (đường An Bình - Lâm Giang); đường tỉnh 166 (đường Âu Lâu - Đông An); đường tỉnh 172 (đường Hợp Minh - Mỵ); đường tỉnh 169 (đường Cẩm Ân - Mông Sơn). 21 tuyến đường tại thành phố Yên Bái bị ngập thuộc các xã, phường: Âu Lâu, Giới Phiên, Văn Phú, Hợp Minh, Nam Cường Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh.


- Tại tỉnh Lào Cai: Đường tỉnh lộ 158 đi Tùa Qu, xã A Mú Sung-Bát Xát và tỉnh lộ 156B đoạn qua xã Mường Vi bị sạt đoạn lở, hiện mới khắc phục được một phần, phương tiện đi lại rất khó khăn.

- Tại tỉnh Lai Châu: đoạn đường huyện (xã Nậm Khao – xã Tà Tổng) bị sạt lở gây ách tắc; dự kiến chiều ngày 20/8 thông xe.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45,3 tỷ đồng (Lào Cai: 06 tỷ đồng, Thái Nguyên: 01 tỷ đồng, Yên Bái: 12 tỷ đồng, Hà Giang: 7,9 tỷ đồng, Vĩnh Phúc: 9,3 tỷ đồng, Sơn La: 3,2 tỷ đồng, Lai Châu: 3,7 tỷ đồng, Cao Bằng: 2,4 tỷ đồng). Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương: 

- Sáng 19/8/2020, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT Trần Quang Hoài chủ trì họp Tiểu ban Thường trực BCĐ để ứng phó với bão số 4 và tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; sáng 20/8, Phó trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trực tiếp xuống địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT có Công văn số 327/VPTT ngày 19/8/2020 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

- Tổng cục PCTT có Công văn số 819/PCTT-QLĐĐ ngày 19/8/2020 gửi UBND các tỉnh/TP: Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tăng cường công tác tuần tra canh gác, triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu.
- Ngày 19/8/2020, Đoàn công tác của Cục Cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng đi kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn tại huyện Văn Yên và thành Phố Yên Bái.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban, thông tin về diễn biến bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đến các tỉnh để chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ban hành công điện, văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên báo cáo về công tác triển khai ứng phó, thống kê, đánh giá thiệt hại. 
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thực hiện theo nội dung Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020 và Công văn số 327/VPTT ngày 19/8.
2. Tiếp tục tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị nạn; theo dõi, xử lý sự cố về đê điều, giao thông.

3. Tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.
4. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương miền núi phía Bắc tổ chức thường trực đến thôn 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra.
5. Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

6. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Tây Nguyên kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.
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Trưởng ca trực:				Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:				Dương Đức Mỹ
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Trực ban 3: 				Ngô Hữu Huy









